Nâng cao hiệu qủa hoạt động thị trường
cho người nghèo

Tóm tắt Chính sách

Các tóm tắt chính sách về sự tham gia của người nghèo trong chuỗi giá trị nông nghiệp

Kết nối người nghèo với Chuỗi giá trị chè

Tóm tắt: Mặc dù tỷ lệ đói nghèo của Việt Nam đã giảm đáng kể trong thập kỷ vừa qua nhưng có dấu hiệu cho thấy tăng trưởng kinh tế có xu hướng giảm xuống  này chưa đồng nhất và bất bình đẳng về thu nhập ngày càng tăng. Khoảng cách chênh lệch giữa nông thôn và thành thị ngày càng rộng. Một số vùng và nhóm dân cư được hưởng lợi ít hơn so với những nhóm, vùng khác: vùng nông thôn, các vùng đặc biệt (đặc biệt là miền núi phía Bắc, Duyên hải Bắc trung bộ và Tây nguyên) và vùng sinh sống của hầu hết đồng bào dân tộc thiểu số. Chè đóng một vai trò quan trọng trong cải thiện thu nhập và tạo công ăn việc làm cho các vùng nông thôn Việt Nam, đặc biệt là vùng miền núi phía Bắc (Hà giang, Yên Bái, Thái Nguyên và Phú Thọ), vùng Đông Bắc Nam bộ (tỉnh Lâm Đồng), và vùng Duyên hải Bắc trung bộ (tỉnh Nghệ An). Ngoài ra, chè là cây trồng lớn có tiềm năng xoá đói giảm nghèo vì chủ yếu được trồng ở các hộ quy mô nhỏ ở những vùng nghèo, đòi hỏi ít vật tư và sử dụng nhiều lao động, được đồng bào dân tộc trồng nhiều. Hai vùng sản xuất chè chính là hai vùng nghèo nhất nước và chè là một trong số ít cây trồng phù hợp với thổ nhưỡng ở đây. Vì thế, việc phát triển cây chè có ý nghĩa rất lớn về mặt xã hội và xóa đói giảm nghèo. Trong nghiên cứu, việc phân tích chuỗi giá trị chè tập trung vào 2 tỉnh Phú Thọ và Thái Nguyên chiếm gần 30% sản lượng chè của Việt Nam nhằm xem xét sự đa dạng về sản xuất và thị trường. Báo cáo cũng đưa ra các định hướng chiến lược nhằm nâng cao chất lượng chè và phát triển ngành.
Tổng quan ngành chè Việt Nam.
Ngành chè Việt Nam chủ yếu tập trung vào xuất khẩu với trên 80% sản lượng chè được bán ra thị trường thế giới. Hiện nay chè là một trong sáu mặt hàng nông sản xuất khẩu chính của Việt Nam, lượng chè xuất khẩu tăng 10 lần trong thập kỷ vừa qua. Tính toán chi phí nguồn lực nội địa (DRC) cho thấy Việt nam có lợi thế so sánh trong sản xuất chè mặc dù không cao như gạo hoặc điều. Mặc dù sản xuất và xuất khẩu chè của Việt Nam phát triển mạnh trong những năm gần đây nhưng vẫn không có ảnh lớn tới giá trên thị trường thế giới. Tuy nhiên, dù giá chè xuất khẩu có giảm từ năm 1998 đến này nhưng xuất khẩu chè vẫn mang lại lợi nhuận. Do quá phụ thuộc vào một số ít thị trường xuất khẩu chính nên ngành chè gặp nhiều rủi ro. Có thể thấy rõ tình trạng này năm 2003 khi thị trường Irắc sụp đổ vì xảy ra chiến tranh. Irắc là thị trường xuất khẩu chè lớn nhất của Việt nam, bình quân chiếm khoảng 40% tổng khối lượng xuất khẩu giai đoạn 1995-2002 và sự sụp đổ của thị trường này đã gây tổn thất lớn cho ngành chè Việt Nam,đặc biệt là những người có quan hệ mật thiết với các doanh nghiệp nhà nước xuất khẩu qua VINATEA. Bên cạnh đó, chất lượng chè xuất khẩu của Việt Nam còn rất thấp.   
Hiện nay năng suất các giống chè của Việt nam còn thấp (4-5 tấn/ha đối với giống cũ), dù có một số giống mới với năng suất cao hơn, xem Hình 1 và Hình 2. Tuy nhiên, giá giống chè mới cao cũng hạn chế việc phát triển và sản xuất rộng rãi.Do hầu hết các vườn chè của Việt Nam  (60-70%) được trồng trên 30 năm và qua thời kỳ cho năng suất cao nhất, chính vì thế việc thay thế các giống mới năng suất cao có thể giúp hộ tăng hiệu quả đáng kể.  Bên cạnh đó, phương pháp canh tác cũng lạc hậu; bón phân chưa hợp lý, sử dụng quá nhiều thuốc trừ sâu và có ảnh hưởng lớn tới sức khỏe và môi trường 
Chuỗi giá trị chè Việt nam gồm 2 kênh chính. Kênh thứ nhất, kiểm soát phần lớn trước đây, là các nông trường viên (còn gọi là công nhân nông trường) hoặc nông dân hợp đồng có quan hệ với các nhà máy đặt ở các nông trường chè trực tiếp xuất khẩu (hoặc thông qua VINATEA nếu là các DNNN hoặc các công ty liên doanh). Trong các trường hợp này, hầu hết chè búp đều do nông trường viên hoặc nông dân có hợp đồng sản xuất ra. Công nhân nông trường được chia đất sử dụng trong vòng 50 năm với điều kiện phải trồng chè và bán toàn bộ cho công ty trong khi nông dân có hợp đồng có đất riêng nhưng ký hợp đồng bán một phần hoặc toàn bộ chè cho nhà máy. Các nhà máy cung cấp vật tư trả sau và hỗ trợ kỹ thuật.Tuy nhiên, giá chè không được nêu cố định trong bản hợp đồng và thường biến động theo giá thị trường. Hơn nữa những hộ nông dân này không có sổ đỏ do đó hạn chế việc thế chấp vay ngân hàng. Khi các nhà máy gặp khó khăn ảnh hưởng rất lớn tới các hộ sản xuất, nhất là các hộ bán chủ yếu chè cho nhà máy và thu nhập chủ yếu là từ trồng chè 

Kênh thứ hai gồm đa phần là nông dân gồm các hộ nhỏ sản xuất chè kết hợp với những cây trồng khác và chăn nuôi. Trong kênh này, hộ sản xuất nhỏ được gọi là "hộ không liên kết" nghĩa là việc bán chè là độc lập và thông qua mối quan hệ với khách mua trên thị trường chứ không phụ thuộc vào bất kỳ mối ràng buộc nào với các tác nhân khác trong chuỗi. Trong kênh này, các hộ sản xuất thường bán chè tươi trực tiếp cho các nhà thu gom, thươnggia hoặc cho các cơ sở chế biến. Ngoài ra, các hộ sản xuất chè xanh tại nhà (nhất là tại Thai Nguyên) và ban cho các thương gia chè khô.

Kết quả điều tra cho thấy hai kênh tiêu thụ trên tiếp tục được phân chia rành rẽ dù rằng không bằng trước đây vì các nông trường lớn hiện trở thành những nơi hấp thụ lượng chè nhỏ từ nông dân có hợp đồng. Những nông dân này giữa lại phần lớn chè và hoạt động độc lập nên họ có thể vừa bán chè ra thị trường vừa bán chè theo hợp đồng. Tuy nhiên, khối lượng chè mua bán theo hợp đồng nhìn chung còn rất nhỏ vì nhiều vấn đề nảy sinh cả ở người sản xuất và người chế biến và thường thì những điều khoản trên thị trường không linh hoạt trong khi giá thị trường thường xuyên biến đổi (chẳng hạn trong năm 2003). 

Việc phát triển của thương nhân và các nhà chế biến khu vực tư nhân, cùng với cải tiến công nghệ và cơ sở hạ tầng vận chuyển, đã mở rộng quy mô thị trường, tạo ra vận hội lớn cho nông dân để nâng cao việc làm và thu nhập. Với sự thành lập các đơn vị chế biến, đặc biệt kể từ năm 1998, nông dân có ngày càng nhiều hơn lựa chọn để bán ra. Mặc dù sự phát triển các nhà chế biến tư nhân làm tăng tính cạnh tranh trên thị trường chè và hạn chế tính độc quyền của các công ty nhà nước, nhưng quy mô của họ vẫn nhỏ. Kể từ năm 1994, một số thành viên của VINATEA đã hợp tác với các nhà đầu tư nước ngoài để thành lập các công ty liên doanh như Sông Cầu và một đối tác Nhật Bản tại tỉnh Thái Nguyên, và Phú Bền và Phú Đa tại tỉnh Phú Thọ. Ngoài ra, 11 công ty nước ngoài đã thiết lập hoạt động ở Việt Nam. Với nguồn vốn dồi dào và quy mô lớn, các công ty này đã tăng nhu cầu mua chè tại các khu vực xung quanh. Thêm vào đó, tiến bộ trong quản lý và phương pháp kỹ thuật trồng trọt giúp ích nhiều cho các nhà sản xuất, đặc biệt công nhân nông trườngvà nông dân hợp đồng, mang lại chất lượng và năng suất cao hơn.

Việc phân tích chi phí và lợi ích của các tác nhân khác nhau trong chuỗi giá trị cho thấy, đối với các nhà sản xuất chè tươi, nhìn chung nông trường viên có lợi nhuận hơn so với sản xuất chè tươi cho thị trường, và sản xuất chè như một nông dân “không liên kết” tại tỉnh Thái Nguyên có lời hơn so với tỉnh Phú Thọ. Sản xuất chè khô giúp tăng thu nhập cho các hộ sản xuất. Sản xuất chè cho xuất khẩu tỏ ra có lợi hơn cho nông dân tại tỉnh Phú Thọ, và ngược lại với hộ sản xuất chè ở Thái Nguyên - những người bán chè ra với mức giá cao hơn trên thị trường nội địa.

Sự phát triển rộng khắp của khu vực chè cũng tạo ra một thị trường lao động lớn cho người thu hái và công nhân tại khu vực chế biến. Thu hoạch chè là hoạt động cần nhiều nhân công, đặc biệt tại thời kỳ thu hoạch đỉnh, mặc dù điều kiện làm việc khó khăn và hầu hết người thu hái chỉ coi đây là việc làm tạm thời. Đối với hoạt động chế biến, việc phát triển các ngành chế biến tư nhân trong 5 năm qua đã tạo ra công ăn việc làm cho rất nhiều lao động, về cả lao động tạm thời và lâu dài. Công nhân cho biết họ có các điều kiện làm việc hợp lý, và thường ở các công ty quy mô lớn, tiền lương tốt hơn.

Ảnh hưởng của sản xuất chè đối với hộ trồng chè nghèo

Mặc dù thu được lợi nhuận tương đối thấp từ sản xuất chè, song nông dân trồng chè vẫn được hưởng mức sống cao hơn so với nông dân gạo. Số liệu thu được từ các nhà sản xuất chè tại nghiên cứu này đề xuất các điều kiện sống tốt hơn mức trung bình cho khu vực của mình xuất phát từ số liệu thống kê dân số. Tại một số xã, nông dân cho biết thu nhập của họ đã tăng gấp đôi so với khi bắt đầu sản xuất chè, trong khi một nhà lãnh đạo xã cho nhóm nghiên cứu biết rằng thu nhập hàng tháng từ chè trong xã của ông ta tương đương với thu nhập một năm từ sản xuất gạo. 

Chúng tôi sử dụng phương pháp Đánh giá nhanh có sự tham gia của người dân để xem xét tác động của việc trồng chè đối với công nhân nông trường, nông dân hợp đồng, nông dân không liên kết và nông dân liên hệ lẫn nhau thông qua hợp tác xã. Trong số 4 loại hộ này, nông dân hợp đồng và nông trường thường có cuộc sống tốt hơn so với những người khác. Nghèo đói tập trung trong số nông dân không liên kết, gồm những người nằm trong hợp tác xã, và sự nghèo đói của họ có xu hướng ngày càng trầm trọng hơn.
Công nhân nông trường và nông dân có hợp đồng

Công nhân nông trường và nông dân hợp đồng thường có mức sống cao hơn so với các nông dân khác. Những người này được hưởng lợi ích như (i) thu mua đầu ra và giá ổn định; (ii) tiếp cận với đất của công ty có chất lượng tốt; (iii) đào tạo kỹ thuật; (iv) đầu vào nhờ tín dụng; và (v) tiền lương hưu và bảo hiểm y tế (chỉ có công nhân nông trường được hưởng).

Trong các công ty có các kênh xuất khẩu trực tiếp và thị trường đầu ra ổn định, những nông dân “liên kết” này hưởng nhiều lợi ích hơn và chịu ít các tác động tiêu cực của việc tham gia. Chúng tôi nhấn mạnh vào xuất khẩu tới ngành chè, như đã đề cập ở trên, là định hướng xuất khẩu chiếm ưu thế. Nếu các công ty có nhu cầu đầu ra ổn định, họ không áp đặt tỷ lệ “nước” trong chè cao hay kiểm soát chất lượng chặt chẽ đối với lá chè của công nhân nông trường. Hơn nữa, công nhân nông trường có thể tránh được tác động tiêu cực của việc lạm dùng thuốc trừ sâu nếu như công ty xuất khẩu trực tiếp chè chế biến sang các thị trường có thu nhập cao châu Âu – nơi có tiêu chuẩn chất lượng cao. Tuy nhiên, nông dân liên kết với các công ty thuộc sở hữu nhà nước xuất khẩu thông qua VINATEA sẽ thấy mình bất lợi vì họ phải chịu đựng nhiều hơn các ảnh hưởng tiêu cực do khó khăn trong thị trường xuất khẩu do VINATEA quản lý, cũng như từ việc sản xuất thiếu hiệu quả của các công ty và chi phí phí giao dịch cao.

Tuy nhiên, việc đăng ký để trở thành công nhân nông trường đối với các nông dân khác không dễ dàng bởi các nhân tố lịch sử và quy mô hạn chế của các đồn điền trồng chè của các công ty. Hơn nữa, yêu cầu về lao động hiệu quả, sức trẻ, kinh nghiệm kỹ thuật, đào tạo tốt và nguồn vốn sẵn có làm cản trở nông dân nghèo trở thành công nhân nông trường. Kết quả là, không thể thực hiện được việc hoà nhập nông dân nghèo vào chuỗi giá trị của các công ty lớn trong bối cảnh thị trường chè bất ổn hiện nay. Về lâu dài, sự liên kết dọc chỉ có thể được thiết lập khi thực hiện đầu tư lớn để mở rộng quy mô của các công ty chế biến và các nông trường trồng chè của họ.
Trở thành nông dân hợp đồng dễ dàng hơn nhiều so với công nhân nông trường. Hai yếu tố quyết định cơ bản đó là nguồn vốn để thuê đất đai của công ty và kinh nghiệm kỹ thuật. Nếu công ty có được một mức độ ổn định nhất định trên thị trường đầu ra, thì việc mở rộng diện tích đất đai đối với nông dân hợp đồng không phải là điều quá khó khăn. Thậm chí đối với các tiểu chủ, thì khả năng tham gia với tư cách như nông dân hợp đồng có thể làm được nếu họ có thể lập thành một nhóm ký kết hợp đồng thuế đất đai và phân phối sản phẩm cho công ty. Chúng tôi đã thấy được những ví dụ của tình huống này tại công ty Phú Bền (100% vốn Bỉ) và công ty Sông Cầu (SOE). Công ty có thể cho phép những nông dân này thanh toán tiền thuê đất trong một thời gian dài.

Nông dân là thành viên của  hợp tác xã

Các hợp tác xã chè đã và đang được thành lập dưới sự hỗ trợ của các Tổ chức phi chính phủ quốc tế để bảo vệ môi trường, đảm bảo tiêu thụ chè an toàn hơn và hỗ trợ cho người nghèo. Người nghèo đáp ứng các yêu cầu thành viên không phải là điều khó khăn. Và về dài hạn việc tham gia vào các hợp tác xã có lợi cho các thành viên và nhất là các hộ nghèo vì HTX  có thể giúp họ tiêu thụ sản phẩm. Tuy nhiên, doanh số bán của các HTX hiện nay chỉ ở mức tối thiểu và hầu hết xã viên bán đa phần nông sản của mình một cách độc lập. Nguồn vốn luân chuyển thấp và thiếu kinh nghiệm marketing làm cản trở các hợp tác xã thu mua và dự trữ lá chè với khối lượng lớn và cản trở cả việc tìm kiếm các kênh marketing bán hàng với lượng lớn. Điều này lý giải một phần tại sao chè bán qua các hợp tác xã bị hạn chế (dưới 5%). Thêm vào đó, các thành viên có xu hướng sản xuất chè với chất lượng thiếu ổn định. 

Việt Nam hiện có một hợp tác xã nhỏ sản xuất chè hữu cơ. Nông dân ở đây thông báo rằng năng suất của họ giảm sút kể từ sau chuyển đổi, song việc sản xuất dường như an toàn hơn nhiều. Tuy nhiên, doanh số đến nay vẫn còn rất hạn chế. Nếu không có sự phát triển hơn nữa của các chuỗi marketing hữu cơ - cả trong nước và nước ngoài, thì sản xuất chè hữu cơ sẽ vẫn nằm ở quy mô nhỏ và phần lớn chỉ ở trên thực nghiệm mà thôi.

Để mở rộng doanh số của các hợp tác xã, nông dân hợp tác cần sản xuất chè có chất lượng cao hơn và ổn định hơn - một yếu tố có thể cản trở sự tham gia của người nghèo. Do đó, điều cần thiết là phải xem xét cẩn thận những yếu tố cân bằng khác nhau giữa tính hiệu quả của hợp tác xã so với sự hỗ trợ của họ cho người nghèo. Nếu các hợp tác xã chỉ có ý định chấp nhận thu mua chè chất lượng cao, thì sẽ là điều rất khó khăn cho người nghèo khi tham gia mà không nhận được sự hỗ trợ bên ngoài. 

Hộ sản xuất chè tự do (không liên kết)

Đời sống của nông dân không liên kết chuyên sản xuất chè thường không khá giả như những nông dân khác - những người thâm nhập theo ngành dọc vào các công ty chế biến. Nông dân không liên kết nghèo không có điều kiện cần thiết để hưởng lợi từ việc tham gia chuỗi giá trị chè ngay cả khi mở rộng thị trường có thể mở ra cơ hội cho họ. 

Phân tích của chúng tôi đưa ra một loạt những hạn chế đối với những nông dân này, đó là: thiếu đất đai, vốn để đầu tư vào việc cải tiến các giống chè hay thiết bị chế biến, đầu vào, lao động, tưới tiêu (yếu tố sống còn để thu lợi nhuận từ sản xuất vào mùa khô sinh lợi) và đào tạo kỹ thuật. Mặc dù tín dụng đặc biệt hướng tới người nghèo, song nông dân trồng chè nghèo hầu như không dám vay mượn để đầu tư vào các vườn chè của mình vì sợ rằng sự suy yếu trên thị trường sẽ làm họ không thể trả nổi khoản vay. Kết quả là, đầu tư của họ cho cây chè chỉ rời rạc; khi giá chè thấp, nhiều nông dân bỏ bê vườn chè - đồng nghĩa với việc trong những năm giá cao, nông dân khá hơn hưởng lợi từ việc đầu tư liên tục. Nông dân chè nói chung – và người nghèo nói riêng – có năng lực thương lượng giá rất thấp. Họ phụ thuộc chủ yếu vào thương nhân và các nhà máy về nguồn thông tin giá – và trong bất kỳ trường hợp nào, thì lá chè bắt đầu giảm chất lượng sau 4-6 tiếng thu hái đã làm hạn chế đáng kể khả năng lựa chọn bán của họ. Cuối cùng, thực tế là số đông người sản xuất đang sản xuất một sản phẩm gần như vô định hình giá trị thấp càng làm hạn chế khả năng thương lượng giá của chính họ. 

Hộ sản xuất chè tự do (không liên kết)

Đời sống của nông dân không liên kết chuyên sản xuất chè thường không khá giả như những nông dân khác - những người thâm nhập theo ngành dọc vào các công ty chế biến. Nông dân không liên kết nghèo không có điều kiện cần thiết để hưởng lợi từ việc tham gia chuỗi giá trị chè ngay cả khi mở rộng thị trường có thể mở ra cơ hội cho họ. 

Phân tích của chúng tôi đưa ra một loạt những hạn chế đối với những nông dân này, đó là: thiếu đất đai, vốn để đầu tư vào việc cải tiến các giống chè hay thiết bị chế biến, đầu vào, lao động, tưới tiêu (yếu tố sống còn để thu lợi nhuận từ sản xuất vào mùa khô sinh lợi) và đào tạo kỹ thuật. Mặc dù tín dụng đặc biệt hướng tới người nghèo, song nông dân trồng chè nghèo hầu như không dám vay mượn để đầu tư vào các vườn chè của mình vì sợ rằng sự suy yếu trên thị trường sẽ làm họ không thể trả nổi khoản vay. Kết quả là, đầu tư của họ cho cây chè chỉ rời rạc; khi giá chè thấp, nhiều nông dân bỏ bê vườn chè - đồng nghĩa với việc trong những năm giá cao, nông dân khá hơn hưởng lợi từ việc đầu tư liên tục. Nông dân chè nói chung – và người nghèo nói riêng – có năng lực thương lượng giá rất thấp. Họ phụ thuộc chủ yếu vào thương nhân và các nhà máy về nguồn thông tin giá – và trong bất kỳ trường hợp nào, thì lá chè bắt đầu giảm chất lượng sau 4-6 tiếng thu hái đã làm hạn chế đáng kể khả năng lựa chọn bán của họ. Cuối cùng, thực tế là số đông người sản xuất đang sản xuất một sản phẩm gần như vô định hình giá trị thấp càng làm hạn chế khả năng thương lượng giá của chính họ. 

Định hướng chiến lược cho chuỗi giá trị chè nhằm nâng cao chất lượng 

Hạn chế lớn xuyên suốt chuỗi giá trị  là chất lượng sản phẩm thấp ở cả hai phía đầu vào (ví dụ, chè búp tươi) và sản phẩm chè chế biến.
Nhìn chung, Việt Nam chủ yếu sản xuất theo chiều rộng, chất lượng chè không có sự khác biệt nhiều và tập trung vào số lượng hơn là chất lượng. Vì thế để chè có thể trở thành một hoạt động chính tăng thu nhập cho dân cư nông thôn thì cần có những chính sách tăng chất lượng chè trong chuỗi giá trị.

Nghiên cứu cho rằng những can thiệp, nếu chỉ hỗ trợ đối với một nhóm tác nhân nào đó không đủ tăng giá trị cho ngành chè. Ví dụ, trợ cấp phân bón hay giống mới có thể sẽ cải thiện chất lượng chè nguyên liệu. Tuy nhiên, chính sách này sẽ không làm tăng thu nhập của người trồng chè nếu các nhà chế biến và xuất khẩu tiếp tục sử dụng những công nghệ cũ, lạc hậu, hệ thống tiếp thị yếu kém, xuất khẩu hàng loạt với giá trị thấp. Ngược lại, các chính sách tăng sự tiếp cận tín dụng, hỗ trợ vốn cho cơ sở chế biến hay hỗ trợ nguồn để phát triển thị trường của các nhà xuất khẩu sẽ không thu hiệu quả cao nếu các hộ sản xuất không cung cấp đầu vào để khai thác những cơ hội đó. Chính vì thế, thay bằng tập trung vào một nhóm cụ thể, các chính sách hiệu quả hơn nếu quan tâm tới các vấn đề về thể chế và sự phối hợp của các tác nhân từ đó củng cố phát triển chuỗi giá trị và tạo ra các liên kết giữa các tác nhân, đặc biệt là đối với hộ nghèo     

Vì thế nghiên cứu đưa ra những định hướng về chính sách cho chuỗi giá trị chè để tăng chất lượng của chè và cải thiện sự tham gia của người nghèo trong chuỗi giá trị: đẩy mạnh quan hệ giữa các tác nhân để tăng chất lượng và tăng cường đa dạng hoá về sản phẩm và thị trường. Sự minh hoạ về các quan hệ trong định hướng chiến lược, chính sách tập trung và sự can thiệp về chính sách được mô tả trong Hình 3.  

Tăng cường mối quan hệ giữa các tác nhân trong chuỗi giá trị để nâng cao chất lượng 
Kết quả nghiên cứu cho thấy có hai kênh tương đối khác nhau trong ngành chè. Kênh thứ nhất nhỏ hơn nhưng có liên kết giữa người sản xuất với chế biến, gồm có các hộ hợp đồng và nông trường viên có liên kết chặt chẽ với các công ty chế biến chè chủ yếu sản xuất để phục vụ xuất khẩu. Kênh thứ hai chủ yếu dựa trên quan hệ giao dịch trao đổi thị trường giữa tỷ lệ lớn các hộ tự do và các cơ sở chế biến. Bên cạnh đó, nghiên cứu cho thấy các tác nhân trong kênh thứ nhất là có lợi hơn so với hộ tự do (không có liên kết), dù nghiên cứu định lượng hay định tính.  

Các kết quả nghiên cứu cho thấy cần phải xây dựng và phát triển liên kết giữa những hộ nghèo và các tác nhân khác trong chuỗi giá trị. Nếu không chỉ cho các hộ quy mô lớn và hộ có liên kết sẽ tiếp tục hưởng lợi từ các cơ hội từ việc mở rộng thị trường và do tăng giá vì các cơ sở chế biến, công ty muốn ký hợp đồng với họ do họ có quy mô lớn và chất lượng chè tốt hơn. Hơn nữa, hiện nay quan hệ thị trường có thể là cơ sở chủ yếu cho các hoạt động buôn bán thì cũng khó có thể thấy những cải thiện về chất lượng nếu không có những liên kết tốt hơn bên trong  chuỗi giá trị và cùng với đó là sự thay đổi từ quan hệ dựa trên cơ chế thị trường là chủ yếu sang những hình thức có sự phối hợp chặt chẽ hơn. 

Hai chính sách chiến lược để tăng lợi ích  cho hộ nghèo tham gia vào chuỗi giá trị chè (xem Hình 3).
Thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động hợp tác. 
Các hình thức hợp tác tốt, có thể thông qua hiệp hội của người sản xuất, HTX, hay các hình thức khác có thể là cơ sở tốt cho hộ tự do có thể nhận được những hỗ trợ về vốn để chuyển sang trồng các giống mới năng suất cao, cung cấp vật tư đầu vào với giá ưu đãi và những đợt tập huấn kỹ thuật. Hiệp hội của những người sản xuất và các HTX có thể hỗ trợ tốt hơn cho các hộ trồng chè nghèo trong phát triển các liên kết với các cơ sở chế biến, người bán lẻ và các nhà xuất khẩu. . Chúng tôi cho rằng vai trò chính của các tổ chức này có thể giúp hộ phát triển các loại chè đặc sản và có thị trường đặc biệt (ví dụ như chè hữu cơ) và là cơ sở cho nhóm nông dân nghèo mở rộng sang các hoạt động khác trong chuỗi giá trị như chế biến, như đã trình bày trong báo cáo là một cách để các hộ sản xuất tăng giá trị sản phẩm.  

Tuy nhiên có hai vấn đề cần phải đề cập đến trong đề xuất này. Thứ nhất các hiệp hội của người sản xuất hiện nay là quá yếu về quản lý, thương mại và tổ chức. Vì vậy, cần phải có vai trò của khu vực tư nhân và các tổ chức phi chính phủ để hỗ trợ các tổ chức nâng cao năng lực quản lý, tổ chức, thương mại và thúc đẩy sự liên kết giữa các nhà lãnh đạo trong hiệp hội.Vấn đề thứ hai, quan trọng hơn, sự phát triển của các hiệp hội của người sản xuất sẽ chỉ có sự tham gia một tỷ lệ nhỏ các hộ sản xuất trong ngành chè. Nó có thể mang lại những lợi ích lớn hơn cho những người tham gia nhưng không thể mang lại lợi ích cho hầu hết các hộ trồng chè.

Tăng cường vai trò của khu vực tư nhân và đầu tư trực tiếp nước ngoài
Kiến nghị thứ hai và là kết luận cơ bản của nghiên cứu là cần phát triển khu vực tư nhân và đầu tư trực tiếp nước ngoài. Bởi sử phát triển của khu vực này sẽ làm tăng số hộ nông dân có liên kết và qua đó sẽ tăng lợi ích của các hộ nông dân khi tham gia vào chuỗi giá trị, trong đó có cả các hộ nông dân nghèo.Từ quan điểm về chất lượng, các kết quả nghiên cứu về chuỗi giá trị khác như “kênh siêu thị” cho thấy khu vực tư nhân có vai trò quan trọng trong việc xây dựng các tiêu chuẩn về chất lượng mà có thể phối hợp các hoạt động giữa các tác nhân trong chuỗi giá trị. Nghiên cứu cho rằng người nghèo cũng có thể có lợi từ sự phát triển này, mặc dù trong một số trường hợp cần có sự can thiệp để nâng cao năng lực cho các hộ sản xuất nhằm đáp ứng yêu cầu chất lượng do khu vực tư nhân đặt ra. 

Đa dạng hóa thị trường và sản phẩm 

Đa dạnh hóa thị trường và sản phẩm là bước rất quan trọng đối với Việt Nam nhằm nâng cao hiệu quả và cơ hội tăng giá trị chè. Hơn nưa, từ phía thị trường quốc tế, những khủng hoảng năm 2003 cho thấy sự tiệt hại nếu chúng ta chỉ tập trung vào một số thị trường chính, đặc biệt là đối với khu vực Nhà nước. Để có thể tiếp cận vào thị trường mới (đặc biệt là thị trường yêu cầu chất lượng cao) thì điều cơ bản là phải nâng cao chất lượng sản phẩm chè của Việt Nam và đây là bước cần thiết nhận thức rõ lợi ích của việc “cải tiến” trong toàn ngành. Ngược lại, việc nhận thức sự cần thiết của việc đa dạng thị trường sẽ đóng vai trò nòng cốt trong việc xác định cải tiến loại phẩm nào là cần thiết. Có ba vấn đề chính cần quan tâm mô phỏng chính sách tập trung phát triển thị trường (cả trong và ngoài nước) và sản phẩm (Hình 3) 

Thứ nhất, việc phát triển các bạn hàng nước ngoài là  vấn đề rất cần thiết. Nghiên cứu cho thấy hầu hết các công ty xây dựng quan hệ với khách hàng dựa trên các mối quan hệ cá nhân hoặc do hợp đồng giữa các chính phủ (xuất qua Vinatea). Như minh họa ở Đồ thị 3, thị trường xuất khẩu với chè có giá trị cao nhất hiện không phải là mục tiêu chính của các nhà xuất khẩu chè Việt Nam. Tiếp cận những thị trường này cần có những chiến lược xúc tiến thương mại và marketing mới, đặc biệt là của các công ty nhà nước và cần có sự tham gia mạnh vào các hội chợ thương mại và triển lãm tại nước ngoài.

Thứ hai, từ phía thị trường nội địa, cần phải thấy rằng đây là thị trường tiềm tàng rất lớn và là mục tiêu của các nhà sản xuất trong nước. Các công ty chè nước ngoài đã nắm bắt được sự phát triển của khu vực đô thị nhưng các nhà sản xuất trong nước thì còn chưa khai thác và nắm được cơ hội này. Hơn nưa, dù chưa có khảo sát cụ thể nhưng các công ty chế biến chưa có cách nhìn cụ thể để khai thác thị trường trong nước. Việc phát triển thị trường trong nước là điều rất quan trọng bởi việc đáp ứng nhu cầu nội địa cho phép các công ty có được thị trường chắc chắn từ đó làm cơ sở để mở rộng xuất khẩu. Đồng thời, với tốc độ tăng trưởng và đô thị hóa nhanh của Việt Nam trong thập kỷ qua,  tập trung khai thác thị trường trong nước cũng là rất hiệu qủa cho một số công ty. Bên cạnh đó, việc khai thác qua các kênh đặc biệt (khách sạn, nhà hàng, du lịch) cũng là một vấn đề hay. 

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng nên đặc biệt chú ý tới xu hướng trên thị trường thế giới để có thể tăng giá trị trong sản xuất chè. Đặc biệt, nhu cầu chè xanh trên thị trường thế giới đã tăng đáng kể  trong 7 năm qua và hiện nay chiếm 40%  tổng lượng chè xuất khẩu trên thế giới. Chè xanh có giá trị cao hơn nhưng hiện nay chỉ có một vài công ty quốc tế và chè của một số nơi (chủ yếu là Thái Nguyên) phát triển ở trong nước, điều này cho thấy Việt Nam có thể nắm bắt xu hướng đó để mở rộng thị trường và phát triển thương hiệu loại chè xanh ở cả thị trường trong và ngoài nước. 

Sự tham gia của người nghèo trong chuỗi giá trị 

Nghiên cứu nhấn mạnh rằng các định hướng chiến lược này đã đem lại lợi ích đáng kể cho người nghèo và có thể cải thiện việc tham gia của họ vào chuỗi giá trị. Tăng cường quan hệ hợp tác trong chuỗi giá trị giúp ích cho người nghèo nhiều cách. Thứ nhất, hoạt động liên kết giữa các nhà sản xuất nâng cao khả năng đàm phán của các nhà sản xuất nghèo và họ có thể tiếp cậnthị trường nhiều hơn, đặc bệit là thị trường có giá trị cao. Thứ hai, sự phát triển của khu vực tư nhân tạo ra các mối liên kết quan trọng gắn kết người nghèo và khắc phục những trở ngại trong sản xuất. Theo như điều tra của chúng tôi đối với nông dân hợp đồng và công nhân nông trường, khu vực tư nhân có thể liên kết với nông dân thông qua việc cung cấp vật tư, vốn đầu tư mua các giống chè mới, nâng cao chất lượng thông tin thị trowngf và iúp thị trường ổn định hơn, tất cả điều này làm vững chắc thêm vai trò của người nghèo trong chuỗi giá trị, Chúng tôi nhận thấy rằng một số nông dân không liên kết không thể tiếp cận được với các chuỗi hợp tác như thế do bị cô lập hoặc trở ngại về kỹ thuật và vì thế đây là vấn đề mà các tổ chức phi chính phủ và các nhóm khác có thể can thiệp nâng cao năng lực cho nông dân. Chúng tôi cũng thấy rằng thương mại hoá gia tăng có thể tác động tới người nghèo bằng nhiều cách khác không chỉ về sản xuất mà còn về chế biến hoặc các chức năng khác trong chuỗi giá trị (phân phối, marketing, bán lẻ…) 

Đa dạng hoá thị trường và đa dạng hoá sản phẩm rõ ràng là đem lại lợi ích cho người nghèo vì ổn định thị trường và gia tăng thêm giá trị cho ngành. Như nghiên cứu đã chỉ ra, việc chỉ tập trung vào một số ít thị trường tạo ra sự phụ thuộc không cần thiết thậm chí gây hại cho người nghèo. Việc đa dạng hoá thị trường sẽ phân tán rủi ro về những biến động thất thường của thị trường đồng thời tăng thêm giá trị cho ngành vì thế tăng lợi ích cho tất cả các tác nhân tham gia vào chuỗi giá trị, trong đó có người nghèo. Tăng cường cơ hội sáng tạo ra các sản phẩm mới và thúc đẩy việc sản xuất các sản phẩm mới, có giá trị cao hơn. Người nghèo cũng có thể được hưởng lợi từ hướng đi này, chỉ ra cho họ phương hướng sản xuất đáp ứng nhu cầu. Điều này đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ hơn như đã nói ở phần trước đồng thời cũng đem lại nhiêu lợi ích từ những can thiệp có chủ đích đặc biệt là với những nhóm yếu thế, dễ bị tổn thương
Các đề xuất và lựa chọn về chính sách 
Từ các định hướng chiến lược, chúng tôi cho rằng có hai nhóm các chính sách và hoạt động sau đây có thể cải thiện quan hệ giữa các tác nhân để nâng cao chất lượng và đa dạng hóa về cả thị trường và sản phẩm. 

Các hoạt động marketing tăng cường quan hệ hợp tác và đa dạng hoá sản phẩm-thị trường:

· Tạo sự cạnh tranh lành mạnh giữa các nhà chế biến và công ty trong nước trong việc xây dựng, lập kế hoạch kinh doanh như kiểu “cà phê Trung Nguyên”, và sẽ có phần thưởng cho người chiến thắng. 

· Cung cấp quỹ để có thể giúp hộ nông dân trồng chè hữu cơ có thể có chứng nhận của tổ chức quốc tế.

· Cung cấp quỹ nghiên cứu cho các hộ sản xuất chè hữu cơ hay đặc sản không liên kết tham quan học hỏi về các kỹ thuật canh tác ở các nước sản xuất chè hàng đầu thế giới.

· Tổ chức cuộc thi (với giải thưởng tiền mặt) cho những hộ sản xuất tự do về chè chất lượng cao với giám khảo là các chuyên gia tầm cơ quốc tế.

· Sử dụng kinh nghiệm của khu vực tư nhân của các nước khác sử dụng vốn của nhà nước và tư nhân nhằm phát triển thương hiệu và nhãn mác của chè Việt Nam.

· Tổ chức hội chợ và triển lãm hai năm một lần cho các nhà sản xuất, người buôn bán trong nước và quốc tế . Và những hội chợ, triển lãm này được xây dựng trên cơ sở phối hợp của các tổ chức, hiệp hội khác nhau.  Giới thiệu “ngày uống chè” ở Việt Nam nhằm phát triển hoạt động kinh doanh và văn hoá của Việt Nam .

· Thành lập quỹ, tài trợ, học bổng cho các nhà quản lý của công ty tư nhân và công ty Nhà nước tham gia các khóa học ngắn hạn về thương mại và phát triển thị trường hay các khóa MBA hàng đầu ở Mỹ, Châu âu.

Các chính sách tăng cường hợp tác và đa dạng hoá sản phẩm-thị trường :

· Phát triển các tổ chức chè khác của khu vực tư nhân (hiệp hội của người sản xuất chè hữu cơ, hiệp hội chè đặc sản) để từ đó có thể hỗ trợ các hoạt động về xúc tiến thương mại, nghiên cứu thị trường, thống kê cho các thành viên với mức phí đóng góp thấp dành cho người sản xuất nghèo.

· Rà soát lại các quy định của Quyết định 80 nhằm xây dựng các hợp đồng có hiệu lực và linh hoạt hơn. Việc sử dụng các lãnh đạo xã như người bảo lãnh có thể sẽ giảm rủi do cho các bên tham gia. Các nghiên cứu thí điểm kiểm chứng các giải pháp phù hợp cần được khuyến khích. 

· Thu hút các nguồn vốn đầu tư trực tiếp của các công ty chè nước ngoài vào Việt Nam thông qua các chính sách ưu đãi thuế đất, thuế doanh thu, vốn và môi trường kinh doanh.

· Tổ chức hàng tháng các phái đoàn thương mại của chính phủ và hiệp hội làm viêc với thị trường chè nước ngoài chủ yếu cho các công ty nhà nước và tư nhân tham gia để họ có cơ hội gặp gỡ với các nhà môi giới và khách hàng từ đó thiết lập các hợp đồng kinh doanh mới, tham quan tình hình sản xuất chè ở các nước sản xuất chính. 

· Có chính sách bình đẳng hơn trong tiếp cận vốn vay từ ngân hàng giữa công ty tư nhân và Nhà nước.

· Ban hành các quy định về đất đai, thúc đẩy việc cấp sổ đỏ cho các hộ trồng chè.

Ngân hàng Phát triển Châu á thực hiện dự án "Nâng cao hiệu qủa hoạt động thị trường cho người nghèo -MMW4P” với đồng tài trợ của Phòng phát triển quốc tế (DFID) và Viện Nghiên cứu của Ngân hàng phát triển châu Á (ADBI). 
Dự án MMW4P gồm 2 mục tiêu chính một là (a) tiến hành phân tích chức năng của thị trường và người nghèo có thể nhận được những lợi ích gì từ thị trường và (b) là nâng cao năng lực cho phát triển thị trường vì người nghèo thông qua các hoạt động nghiên cứu, xây dựng hệ thống và tăng cường thảo luận chính sách.

Dưới sự điều phối của Văn phòng Đại diện ADB tại Việt Nam, nghiên cứu này tập trung vào đánh giá tác động đối với các hộ nghèo trong chuỗi giá trị chè và xác định chính sách nhắm nâng cao hiệu quả của các hộ nghèo khi tham gia vào chuỗi giá trị. Nghiên cứu này được các chuyên gia nghiên cứu của Trung tâm Tin học NN&PTNT (ICARD), Bộ NN&PTNT, Viện nghiên cứu chè Việt Nam (VTRI) và các cố vấn nước ngoài của Công ty Tư vấn Nông sản Quốc tế (ACI) phối hợp thực hiện.
Liên hệ: Văn phòng ADB Việt Nam, Dự án"Nâng cao hiệu qủa hoạt động thị trường cho người nghèo”, phòng 701-706, 23 Phan Chu Trinh , Hà Nội, Việt Nam. 
Điện thoại: +(844) 933 1374 

Fax: +(844) 933 1373
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Hình 3: Chiến lược cho chuỗi giá trị 
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